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	UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ KH&ĐT - SỞ TC - SỞ CT- SỞ XD - SỞ TN&MT - SỞ NN&PTNT - SỞ LĐ, TB&XH - SỞ VHTT&DL - SỞ YT - SỞ GD&ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1889/HDLN-HTĐT 
	Lạng Sơn, ngày 14 tháng 9 năm 2022


HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

Về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh


Căn cứ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND),
Liên ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Sở Công thương - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Lao động, thương binh và xã hội - Sở Văn hóa thể thao và du lịch - Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; như sau: 
Chương I

HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Văn bản này hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND.

2. Trường hợp dự án đáp ứng điều kiện được hưởng cùng nội dung hỗ trợ đầu tư (bằng tiền) tại các chính sách khác nhau của tỉnh, thì nhà đầu tư được lựa chọn, áp dụng một chính sách hỗ trợ đầu tư cao nhất.
3. Các tổ chức cá nhân thuộc đối tượng, đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, nếu có nhu cầu được hưởng chính sách thì làm thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo mẫu và trình tự tại Chương II của Hướng dẫn này. 

Chương II

NHỮNG HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐẦU TƯ 

1. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách: Trung tâm xúc tiến đầu tư (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư);

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan;

- Cách thức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư do Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư làm tổ trưởng. Thành viên là đại diện các Sở, ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, thương binh xã hội, Giáo dục, Y tế, Văn hóa thể thao và du lịch), Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và UBND các huyện, thành phố để hỗ trợ thủ tục đầu tư chung cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu.

2. Trình tự thủ tục để được hỗ trợ đầu tư
a) Trường hợp Nhà đầu tư liên lạc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Nhà đầu tư liên hệ Trung tâm xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để được xem xét hỗ trợ. 

- Các nội dung hỗ trợ bao gồm: 

+ Hỗ trợ, tư vấn miễn phí thủ tục thành lập doanh nghiệp, các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền của địa phương từ giai đoạn khảo sát, nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động.

+ Cung cấp thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát các địa điểm nhà đầu tư quan tâm.

b) Trường hợp Nhà đầu tư liên lạc với các cơ quan khác: Nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, ngành, UBND cấp huyện để được cung cấp thông tin hỗ trợ thủ tục đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan. Đầu mối liên hệ: Chi tiết tại Phụ lục 1.
II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ HỖ TRỢ TIẾP CẬN MẶT BẰNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 
1. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách: UBND các huyện, thành phố;

- Cách thức thực hiện: UBND cấp huyện thành lập Tổ công tác hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố, do lãnh đạo UBND cấp huyện làm tổ trưởng. Thành viên là đại diện các phòng, ban chuyên môn của UBND cấp huyện.

Tổ công tác hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra các hồ sơ đề xuất hỗ trợ. Trong trường hợp đề xuất hỗ trợ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, thành phố, tổ công tác sẽ thực hiện hỗ trợ nhà đầu tư tuyên truyền, thỏa thuận việc sử dụng đất với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tại các vị trí đề xuất dự án đã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, thành phố.

2. Trình tự thủ tục để được xét hưởng hỗ trợ đầu tư

a) Thời điểm nộp hồ sơ: sau khi Nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát dự án tại vị trí đã phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

b) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh (Mẫu số A.01);
- Trích đo địa chính khu đất đề xuất dự án theo quy định;

c) Nơi tiếp nhận hồ sơ: UBND cấp huyện, thành phố nơi có dự án đề xuất. Đầu mối tiếp nhận, xử lý là Tổ công tác hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh.

d) Trình tự thực hiện: 

Tổ công tác hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh đánh giá sơ bộ đề xuất hỗ trợ của nhà đầu tư. 

- Trường hợp đề xuất dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng, Tổ công tác hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh ban hành văn bản chấp thuận việc hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh:
- Trường hợp đề xuất dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch xây dựng, Tổ công tác hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh ban hành văn bản từ chối việc hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh.
e) Kết quả thực hiện: 

- Báo cáo thẩm tra của Tổ công tác hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh (Mẫu số B.01);

- Văn bản đồng ý hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh hoặc văn bản từ chối việc hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh (Mẫu số B.02).

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP
1. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách: Sở Công thương;

- Cơ quan phối hợp: Các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

2. Trình tự thủ tục để được xét hưởng hỗ trợ đầu tư

a) Thời điểm nộp hồ sơ: Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi dự án/công trình được chấp thuận nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng, Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Công thương. Quá thời gian trên, Nhà đầu tư không thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ coi như không có nhu cầu và không được xem xét hỗ trợ theo quy định.
b) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Nhà đầu tư (Mẫu số A.02);

- Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án theo quy định của Luật Xây dựng;

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

c) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.
d) Trình tự giải quyết: Sở Công thương thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.03), thành phần bao gồm: Lãnh đạo Sở Công thương làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Thành viên thư ký của hội đồng thẩm định là chuyên viên của Sở Công thương; thành viên hội đồng thẩm định là đại diện các sở ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án và các cơ quan chuyên ngành có liên quan khác. 

Các nội dung thẩm định, gồm:

- Thẩm định dự án thuộc đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;

- Thẩm định nội dung, nguyên tắc, điều kiện, mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;

- Kiểm tra thực tế công trình xây dựng.

e)Thời hạn xử lý của cơ quan quản lý nhà nước: 35 ngày.
g) Kết quả thực hiện: 

- Biên bản kiểm tra của Hội đồng thẩm định (Mẫu số B.04);

- Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.05);

- Tờ trình phê duyệt hỗ trợ đầu tư của Sở chủ trì (Mẫu số B.06);
- Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.07) hoặc văn bản từ chối hỗ trợ (Mẫu số B.08).
IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGOÀI HÀNG RÀO DỰ ÁN
1. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

2. Trình tự thủ tục để được xét hưởng hỗ trợ đầu tư

a) Về dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào: Là dự án độc lập với dự án chính của Nhà đầu tư, được Nhà đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện và kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng.
b) Thời điểm nộp hồ sơ: Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào được chấp thuận nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng, Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng. Quá thời gian trên, Nhà đầu tư không thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ coi như không có nhu cầu và không được xem xét hỗ trợ theo quy định.

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Nhà đầu tư (Mẫu số A.02);

- Hồ sơ Dự án chính của Nhà đầu tư:

+ Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án;

+ Thông báo chấp thuận nghiệm thu theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Xây dựng.
- Hồ sơ dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào:

+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

+ Thông báo chấp thuận nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng hoặc hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Xây dựng.
d) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng.

e) Trình tự giải quyết: Sở Xây dựng thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ đầu tư, thành phần bao gồm: Lãnh đạo Sở Xây dựng làm tổ trưởng; thành viên là đại diện các sở ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án và các cơ quan chuyên ngành có liên quan khác. 

 Các nội dung thẩm định, gồm:

- Thẩm định dự án thuộc đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;

- Thẩm định nội dung, nguyên tắc, điều kiện, mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;

- Kiểm tra thực tế công trình xây dựng.

g ) Thời hạn xử lý của cơ quan quản lý nhà nước: 35 ngày.

h) Kết quả thực hiện: 

- Biên bản kiểm tra của Hội đồng thẩm định (Mẫu số B.04);

- Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.05);

- Tờ trình phê duyệt hỗ trợ đầu tư của Sở chủ trì (Mẫu số B.06);
- Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.07) hoặc văn bản từ chối hỗ trợ (Mẫu số B.08).
V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ NÔNG THÔN
1. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách: UBND cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các sở ban ngành.

2. Trình tự thủ tục để được xét hưởng hỗ trợ đầu tư

2.1. Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp
a) Thời điểm nộp hồ sơ:  

a.1. Trường hợp Nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ 02 lần (giải ngân 70% và 30%): 

- Trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ khi hạng mục đầu tư được nghiệm thu hoàn thành, Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp huyện. Quá thời gian trên, Nhà đầu tư không thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ coi như Nhà đầu tư không có nhu cầu hỗ trợ 70% mức vốn hỗ trợ và không được xem xét hỗ trợ 70% mức vốn hỗ trợ theo quy định;

- Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi dự án/công trình được chấp thuận nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng, Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp huyện. Quá thời gian trên, Nhà đầu tư không thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ coi như Nhà đầu tư không có nhu cầu hỗ trợ 30% mức vốn hỗ trợ còn lại và không được xem xét hỗ trợ 30% mức vốn hỗ trợ còn lại theo quy định.

a.2. Trường hợp Nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ 1 lần (giải ngân 100%): Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi dự án/công trình được chấp thuận nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng, Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp huyện. Quá thời gian trên, Nhà đầu tư không thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ coi như không có nhu cầu và không được xem xét hỗ trợ theo quy định.
b) Thành phần hồ sơ:

b.1. Trường hợp Nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ 02 lần (giải ngân 70% và 30%): 

* Hồ sơ đề nghị 70% mức vốn hỗ trợ: 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Nhà đầu tư (Mẫu số A.02);

- Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án;

- Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình theo quy định của pháp luật xây dựng.
* Hồ sơ đề nghị 30% mức vốn hỗ trợ còn lại:
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Nhà đầu tư (Mẫu số A.02);

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

b.2. Trường hợp Nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ 1 lần (giải ngân 100%):
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Nhà đầu tư (Mẫu số A.02);

- Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án;

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Xây dựng.

c) Tiếp nhận hồ sơ: UBND cấp huyện nơi có dự án.
d) Trình tự giải quyết: UBND cấp huyện thành lập hội đồng thẩm định (Mẫu số B.03) bao gồm lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn có liên quan. Các nội dung thẩm định gồm:

- Thẩm định dự án thuộc đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;

- Thẩm định nội dung, nguyên tắc, điều kiện, mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;

- Kiểm tra thực tế công trình xây dựng.

e)Thời hạn xử lý của cơ quan quản lý nhà nước: 35 ngày.

g) Kết quả thực hiện: 

- Biên bản kiểm tra của Hội đồng thẩm định (Mẫu số B.04);

- Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.05);

2.2. Thủ tục thẩm định báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cấp huyện về hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư

a) Tiếp nhận hồ sơ: Sau khi thực hiện thẩm định, Hội đồng thẩm định cấp huyện gửi báo cáo kết quả thẩm định đến Sở Công Thương 

b) Trình tự giải quyết: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan gồm có: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh... thẩm định báo cáo kết quả của Hội đồng thẩm định cấp huyện. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Công Thương trình UBND tỉnh Tờ trình phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư dự án. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Biên bản kiểm tra của Hội đồng thẩm định (Mẫu số B.04);

- Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.05);

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của nhà đầu tư.

d) Kết quả thực hiện:

- Tờ trình phê duyệt hỗ trợ đầu tư của Sở Công Thương (Mẫu số B.06);
- Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.07) hoặc văn bản từ chối hỗ trợ (Mẫu số B.08).
VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIAO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG
1. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách: Sở quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực dự án xã hội hóa đề nghị hỗ trợ;

- Cơ quan phối hợp: Các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

2. Trình tự thủ tục để được xét hưởng hỗ trợ đầu tư

a) Thời điểm nộp hồ sơ: Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ khi dự án/công trình được chấp thuận nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng, Nhà đầu tư làm thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực dự án xã hội hóa đề nghị hỗ trợ. Quá thời gian trên, Nhà đầu tư không thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ coi như không có nhu cầu và không được xem xét hỗ trợ theo quy định.
b) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của Nhà đầu tư (Mẫu số A.02);

- Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án;

- Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định của Luật Xây dựng.
c) Tiếp nhận hồ sơ: Sở quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực dự án xã hội hóa đề nghị hỗ trợ.

d) Trình tự giải quyết: Sở quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực dự án xã hội hóa thành lập hội đồng thẩm định hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.03), thành phần bao gồm: Lãnh đạo Sở quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực dự án xã hội hóa làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Thành viên thư ký của hội đồng thẩm định là chuyên viên của Sở quản lý chuyên ngành; đại diện của đơn vị được giao thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án và các cơ quan chuyên ngành có liên quan khác. 

Các nội dung thẩm định gồm:

- Thẩm định dự án thuộc đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;

- Thẩm định nội dung, nguyên tắc, điều kiện, mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND;

- Kiểm tra thực hiện tại công trình.

e)Thời hạn xử lý của cơ quan quản lý nhà nước: 35 ngày.
g) Kết quả thực hiện: 

- Biên bản kiểm tra của Hội đồng thẩm định (Mẫu số B.04);

- Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.05);

- Tờ trình phê duyệt hỗ trợ đầu tư của Sở chủ trì (Mẫu số B.06);
- Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư (Mẫu số B.07) hoặc văn bản từ chối hỗ trợ (Mẫu số B.08).
VII. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG
1. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp: Các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

2. Trình tự thủ tục để được xét hưởng hỗ trợ đầu tư

a) Thời điểm nộp hồ sơ: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo lao động, Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động, thương binh và xã hội.
b) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ đào tạo lao động của Nhà đầu tư (Mẫu số A.04);

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên làm việc tại doanh nghiệp;

- Bảng lương tháng gần nhất chi trả cho người lao động của doanh nghiệp;

- Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký đóng bảo hiểm cho người lao động (Mẫu số A.05);
- Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp chứng chỉ của đơn vị tổ chức đào tạo có chữ ký nhận của học viên;

- Hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng đào tạo.

c) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động, thương binh và xã hội.

d) Trình tự giải quyết: 

- Sở Lao động, thương binh và xã hội thành lập hội đồng thẩm định hỗ trợ đầu tư, thành phần bao gồm: Lãnh đạo Sở Lao động, thương binh và xã hội làm tổ trưởng; thành viên là đại diện các sở ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, cơ quan chuyên ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án (Mẫu số B.03). 

Các nội dung thẩm định 

+ Thẩm định dự án thuộc đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND.

+ Thẩm định nội dung, định mức, đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND.

+ Kiểm tra thực tế tại dự án và nơi đào tạo lao động, đánh giá thực tế các số liệu do Nhà đầu tư cung cấp.

e)Thời hạn xử lý của cơ quan quản lý nhà nước: 35 ngày.
g) Kết quả thực hiện: 

- Biên bản kiểm tra của Hội đồng thẩm định (Mẫu số B.09);

- Báo cáo kết quả thẩm tra của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo lao động (Mẫu số B.10);

- Tờ trình thẩm định của Sở chủ trì (Mẫu số B.06);
- Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đào tạo (Mẫu số B.11) hoặc văn bản từ chối hỗ trợ (Mẫu số B.12).
VIII. THUÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIAO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG
Việc thuê cơ sở hạ tầng (tài sản công) được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác.
Trong quá trình lựa chọn đơn vị được thuê tài sản công, cơ sở thực hiện xã hội hóa sẽ được ưu tiên thuê để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy định pháp luật về xã hội hóa. 
IX. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN HỖ TRỢ
1. Trình tự phân bổ vốn hỗ trợ
a) Đối với các khoản hỗ trợ theo Điều 7,8,9 và khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND (Sử dụng nguồn vốn đầu tư công được bố trí trong kế hoạch đầu tư công hằng năm).

- Trường hợp cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách là các Sở chuyên ngành: Căn cứ quyết định hỗ trợ đầu tư của UBND tỉnh, định kỳ trước 31/5 và 31/10 hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư chi tiết đến từng dự án và giao Sở Tài chính thực hiện. Sở Tài chính căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư, và Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho các nhà đầu tư theo quy định.

- Trường hợp cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách là UBND cấp huyện: Căn cứ quyết định hỗ trợ đầu tư của UBND tỉnh, định kỳ trước 31/5 và 31/10 hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư chi tiết đến từng dự án và giao UBND cấp huyện nơi có dự án tổ chức thực hiện. Sở Tài chính căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư, và Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ, thực hiện cấp kinh phí cho các huyện, thành phố. Theo chức năng nhiệm vụ Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho các nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.
b) Đối với khoản hỗ trợ theo Điều 11 Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND (sử dụng nguồn vốn sự nghiệp): Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đào tạo, Quyết định giao dự toán cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội,  Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để thực hiện thanh toán hỗ trợ cho nhà đầu tư theo quy định.

2. Trình tự, thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ
2.1. Trình tự, thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ quy định tại Điều 7,8,9 và khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND (Sử dụng nguồn vốn đầu tư công được bố trí trong kế hoạch đầu tư công hằng năm).

Nội dung việc quản lý và thanh toán các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư thực hiện theo hình thức Lệnh chi tiền. Cụ thể như sau:

a) Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn hỗ trợ đầu tư: Nhà đầu tư gửi đến Sở Tài chính (trường hợp cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách là các Sở chuyên ngành), hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện (trường hợp cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách là các UBND cấp huyện) 01 bộ hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư cho Nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án.


- Bản sao Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đầu tư.

- Bản sao Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ của cấp có thẩm quyền.

b) Cơ quan tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện): căn cứ dự toán được phân bổ và Hồ sơ của nhà đầu tư theo quy định tại điểm a nêu trên, thực hiện cấp hỗ trợ kinh phí cho các nhà đầu tư bằng hình thức lệnh chi tiền qua Kho bạc nhà nước theo quy định.

c) Quyết toán vốn hỗ trợ: Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố quyết toán nguồn vốn hỗ trợ vào quyết toán ngân sách các huyện, thành phố hàng năm, đồng thời tổng hợp quyết toán kinh phí cùng với quyết toán ngân sách huyện, thành phố; Sở Tài chính thực hiện quyết toán nguồn vốn hỗ trợ vào quyết toán ngân sách cấp tỉnh theo quy định.

2.2. Trình tự, thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ quy định tại Điều 11 Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND (sử dụng nguồn vốn sự nghiệp):
     
a) Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn hỗ trợ đầu tư: Nhà đầu tư gửi đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội 01 bộ hồ sơ gồm:



- Văn bản đề nghị hỗ trợ của nhà đầu tư.

 
- Bản sao Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ đào tạo.

- Bản sao Quyết định phân bổ vốn hỗ trợ của cấp có thẩm quyền.

b) Sở Tài chính: căn cứ dự toán được phân bổ, thực hiện cấp dự toán cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ kinh phí cho các nhà đầu tư theo quy định.

c) Quyết toán vốn hỗ trợ: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội quyết toán nguồn vốn hỗ trợ vào quyết toán ngân sách của đơn vị theo quy định.”


3. Các nội dung khác


- Việc quyết toán kinh phí hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và quy định tại Hướng dẫn này.


- Các khoản kinh phí còn dư (nếu có) phải hoàn trả ngân sách nhà nước, trường hợp có nhu cầu sử dụng phải báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo các quy định tại hướng dẫn này. Định kỳ hàng Quý gửi kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp. 

2. Cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chính sách có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, nhà đầu tư, cơ quan liên quan cần kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.
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